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s COMPOSITION - Each soficap contains 

d-a-Tocopheryl acetate 40010 
INDICATIONS, CONTRANDICATIONS, DOSAGE, 

Box 3 blisters x 10 softcaps ADMINISTRATION - Read the leaflet inside. 
'STORAGE - In a dry, cool place (below 30°C). 
Protect trom light. 
'SPECIFICATION - In-house. 

CONG TY CỔ PHAN PYMEPHARCO KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam 'READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING 
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7/ 4 
THANH PHAN - Mỗi vién nang mềm chứa 
d-a-Tocopheryl acetat 400 1U 
CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DUNG, 
'CÁCH DÙNG - Xem 1 hướng dẫn sử dụng. 
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BẢO QUAN - Nơi khô, mát (dưới 30% 
Tránh ánh sáng. 
TIÊU CHUẨN - TCCS./Z7 
BE XA TAM TAY TR 
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HƯỚNG DAN SU DỤNG THUOC 
Đọc kỹ hướng dan sử dung trước khi dùng. 

Néu can thêm thông tin, xin hỏi ý kién bác sỹ. Dé xa tầm tay trẻ em. 

Vitamin E 400 thiên nhiên 
(œ-Tocopheryl acetat 400 IU) 

THANH PHAN: Mỗi viên nang mềm chứa 

a-Tocopheryl acetat (Vitamin E) 4001U 

T dược: dầu đậu nanh, gelatin, glycerin, nước cất, propyl paraben, methyl paraben, ethyl 

vanilin. 

DƯỢC LỰC HỌC 
- Vitamin E làm mét các triệu chứng thiéu vitamin E; và vitamin E còn được sử dụng làm chất 

chéng oxy hóa do cơ ché: ngăn cản oxy hóa các thành phần thiết yếu trong té bào: ngăn cản tạo 

thành các sản phẩm oxy hóa độc hại, ví dụ các sản phẩm peroxy hóa do chuyén hóa các acid béo 
chưa bão hòa; phản ứng với các gốc tự do (nguyên nhân gy ton hại màng té bào do oxy hóa), 

mà không tạo ra các gốc tự do khác trong quá trình đó. 

- Vitamin E làm tăng hấp thu vitamin A qua đường ruột, vitamin E bảo vệ vitamin A khỏi bị 

thoái hóa do oxy hóa làm cho nồng độ vitamin A trong té bao tăng lên: vitamin E cũng bảo vệ 

chéng lại tác dụng của chứng thừa vitamin A. 

- Nhu cầu hàng ngày vitamin E là 10 mg d-ơ- tocopherol cho nam và 8 mg cho nữ. Vitamin E 

phân bd rong rãi trong thức ăn: dầu thực vat, ngũ cốc, trứng. 

DƯỢC ĐỘNGHỌC 
Hdp thu: Phụ thuộc vào sy hiện dién của muối mật, lượng chất béo và chức năng hoat động bình 
thường của myển tụy. Lượng vitamin E được hấp thu từ 20 - 80 % và liều càng tăng thì sự hấp 

thu càng giảm. 

Phdn phối.~ Sau khi được hẩp thu, vitamin E theo dòng. tuần hoàn và được vận chuyén bfmg B 

lipoprotein. Phân phối rộng rãi & các mô, dự trữ trong mô mỡ. 

Chuyên hóa và thai trừ: Một ít vitamin E chuyén hóa & gan thành các glucuronid của acid 

tocopheronic và gamma-lacton của acid này, rồi thải qua nước tiéu, hầu hết liều dùng thải trừ 

chậm vào mật. Vitamin E vào sữa nhưng rất it qua nhau thai. 

CHI ĐỊNH 
i hong ngừa thiéu vitamin E (che độ ăn thiéu vitamin E, tré em bị xơnang tuyén tụy 

hoặc kém hấp thu mỡ do teo đường dẫn mật hoặc thiéu B-lipoprotein huyề ết, trẻ sơ sinh thiéu 

thang rất nhẹ cân khi đẻ) 

- Vitamin E cũng được dùng làm thuốc chống oxy hóa két hợp với vitamin C, vitamin A và 

selenium. 
LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 
-Người lớn: liều thông thường uống 1 viên/ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. 

- Xơ nang tuyến tụy: 100 - 200 mg dl-a-Tocopheryl acetat. hoặc khoảng 67 - 135 mg d-u- 

tocopherol. 
- Bệnh thiều B-lipoprotein huyết: 50 - 100 mg dl-ø-Tocopheryl acetat /kg hoặc 33 dén 67 mg d- 

a-tocopherol/kg 
- Dy phòng bénh võng mạc do đẻ thiều tháng: 15 - 30 [U/kg mỗi ngày dé duy trì nồng độ 

tocopherol huyết tương giữa 1,5 - 2 microgam/ml 

THẬN TRỌNG 
Vitamin E có thé làm tăng tác dụng thuốc chống đông máu, warfarin 

CHÓNG CHỈĐỊNH 
Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc. 

TƯƠNG TACTHUOC 
Vitamin E đối kháng với tác dụng của vitamin K nên làm tăng thời gian đông máu. 

Nồng độ Vitamin E thấp ở người bị kém hấp thu do thuốc (như kém hấp thu khi dùng 

cholestyramin) 
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PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
- Phụ nữ có thai: Trong thời ky mang thai, thiéu hoặc thừa vitamin E đều không gây bién chứng 

cho mẹ và thai nhi. Ở người mẹ được dinh dưỡng tốt, lượng vitamin E có trong thức ăn là đủ và 

không cần bồ sung. Nếu chế độ ăn kém, nên bổ sung cho đủ nhu cầu hằng ngày khi có thai. 

- Phụ nữ cho con bú: Vitamin E vào sữa. Nhu cầu vitamin E hằng ngày trong khi cho con bú là 

12 mg. Chỉ cần bồ sung cho mẹ khi thực đơn không cung cấp đủ lượng vitamin E cần cho nhu 

cầu hằng ngày. 

TÁC DỤNG CUATHUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VA VAN HÀNH MÁY MÓC 
Với liều thông thường, vitamin E không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON 
Vitamin E thường được dung nạp tốt. Liều cao có thể gây ia chay, đau bung, và các rồi loạn tiéu 

hóa hóa khác và cũng có thé gây mệt mỏi, yếu. 

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muồn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ 
Chưa tìm théy thông tin về quá liều. 

HẠNDÙNG _ :24tháng kể từ ngày sản xuất 

BẢO QUẦN  :Noikhd, mát (dưới 30°C). Tránh ánh sáng. 
TIÊU CHUAN : Tiêu chuẩn cơ sở. 
TRÌNHBÀY : Hộp03vi,vi 10 viên. 

Hộp 10vi,vi 10viên. 
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